PHỤ LỤC I

MẪU BẢN KHAI HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
BẢN KHAI HÀNG HÓA NGUY HIỂM  

DANGEROUS GOODS MANIFEST 

 
	Tên tàu: 

Name of ship 
 
	Số IMO

IMO number 
	Quốc tịch tàu: 
Flag State of ship 
	Tên thuyền trưởng:
Master’s name 

	Số chuyến: 

Voyage reference 
	Cảng nhận hàng: 

Port of loading 
	Cảng trả hàng: 

Port of discharge 
	Đại lý tàu biển
Shipping agent
 

	Hô hiệu: 

Call sign 
	 
	 
	 


 
	Số vận đơn 

Booking/ reference number
	Ký hiệu và số kiện

Marks & numbers container ID No (s) Vehicle reg. No (s)   
	Số và loại bao kiện 

Number and kind of packages 
	Công ty vận chuyển 
Proper shipping name 
	Loại hàng hóa 
Class 
	Số UN UV

number
	Nhóm hàng

Packing group 
	Nhóm phụ số 

Subsidiary risk (s) 
	Điểm bốc cháy

Flash point (in 0C,c.c.) 
	Ô nhiễm biển 
Marine pollutant 
	Tổng khối lượng 

Mass (kg) gross/net
	EmS
	Vị trí xếp hàng 

Stowage position on board

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Đại lý ký 

Agent’s signature
	Thuyền trưởng ký

Master’s signature

	Địa điểm, thời gian 

Place and date
	Địa điểm, thời gian 

Place and date


PHỤ LỤC II
MẪU BẢN KHAI VŨ KHÍ VÀ VẬT LIỆU NỔ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
BẢN KHAI VŨ KHÍ VÀ VẬT LIỆU NỔ 
DECLARATION OF ARMS AND EXPLOSIVE MATERIALS 
	 
	 
	Trang số:

Page number: 
 

	Tên tàu: 

Name of ship 
 
	Số IMO

IMO number 
	 

	Quốc tịch tàu: 
Flag State of ship 
 
	Hô hiệu: 

Call sign
	 

	Tên thuyền trưởng:
Master’s name
	Đại lý tàu biển
Shipping agent
	 


 
	Thứ tự 

Order 
	Loại vũ khí và vật liệu nổ 

Kind and description of arm and explosive material 
	Số lượng 

Quantity 
	Tên và số hiệu 

Mask and number 
	Nơi cất giữ, bảo quản 

Stored place 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
	Chữ ký đại lý 

Agent’s signature
	Chữ ký thuyền trưởng:

Master’s signature
 

	Địa điểm, thời gian 

Place and date
	Địa điểm, thời gian 

Place and date


 
PHỤ LỤC III
MẪU BẢN KHAI NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
BẢN KHAI NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU 
DECLARATION OF STOWAWAY 
1. CHI TIẾT VỀ TÀU/SHIP DETAILS 
	Tên tàu/Name of ship:
Số IMO/IMO number: 
Quốc tịch tàu/Flag State of ship:
Công ty tàu/Company: 
Địa chỉ công ty/Company address:
Tên thuyền trưởng/Name of the Master:
Đại lý tàu biển/Shipping agent: 
	Đại lý cảng tiếp/Agent in next port:
Địa chỉ đại lý/Agent address: 
IRCS: 
Số INMARSAT/INMARSAT number:
Cảng đăng ký/Port of registry:  


2. CHI TIẾT VỀ NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU/STOW AWAY DETAILS 
Thời gian phát hiện trên tàu/Date/time found on board:
Nơi tìm thấy trên tàu/Place of boarding: 
Quốc gia xảy ra việc trốn lên tàu/Country of boarding: 
Thời gian xảy ra việc trốn lên tàu/Date/time of boarding:
Đích cuối cùng của người trốn trên tàu/Intended final destination: 
Lời khai lý do trốn trên tàu/Stated reasons for boarding ship: 
Họ/Surname:
Tên/Given name:  
Tên khác/Name by which known: 
Giới tính/Gender: 
Ngày sinh/Date of birth: 
Nơi sinh/Place of birth: 
Khai báo về quốc tịch/Claimed nationality: 
Địa chỉ nhà riêng/Home address: 
Quốc gia cư trú/Country of domicile:
Số-loại giấy tờ/ID-document type, e.g. Passport No:
Số Chứng minh hoặc Sổ thuyền viên/ID- Card No. or Seaman’s book No:
Nếu có/If yes, 
Ngày cấp/When issued:  
Nơi cấp/Where issued:
Ngày hết hạn/Date of expiry:
Cơ quan cấp/Issued by: 
 
	Ảnh của người trốn trên tàu/Photograph of the stowaway: 
Đặc điểm nhận dạng của người trốn trên tàu/

General physical description of the stowaway: 
	 
 
 
 


Ngôn ngữ sử dụng chính/First language:
Khả năng nói, diễn đạt/Spoken: 
Khả năng đọc/Read: 
Khả năng viết/Written:
Ngôn ngữ khác/Other languages: 
Khả năng nói, diễn đạt/Spoken: 
Khả năng đọc/Read: 
Khả năng viết/Written: 
3. CÁC CHI TIẾT KHÁC/OTHER DETAILS 
(1) Phương thức trốn trên tàu, bao gồm cả những người liên quan (Ví dụ: Thủy thủ, công nhân cảng.v.v.) và cả người trốn trong hàng hóa/container hoặc ẩn ở trên tàu/Method of boarding, including other persons involved (e.g. crew, port workers, etc.), and whether the Stowaway was secreted in cargo/container or hidden in the ship:
(2) Kiểm kê tài sản người trốn trên tàu/Inventory of the Stowaway’s possessions: 
(3) Tờ khai của người trốn trên tàu/Statement made by the Stowaway: 
(4) Tờ khai của Thuyền trưởng (bao gồm cả những nhận xét về tính xác thực về những thông tin mà người trốn trên tàu khai)/Statement made by the Master (including any observations on the credibility of the information provided by the Stowaway).
Các ngày thực hiện phỏng vấn/Date(s) of Interview(s): 
 
	CHỮ KÝ NGƯỜI TRỐN TRÊN TÀU 

STOWAWAY’S SIGNATURE 
	CHỮ KÝ THUYỀN TRƯỞNG 

MASTER’S SIGNATURE
	CHỮ KÝ ĐẠI LÝ 

AGENT’S SIGNATURE




	DATE:
	DATE:
	DATE:


 
PHỤ LỤC IV
MẪU GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU THỜI HẠN 12 THÁNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
1. Mẫu 
	BPCK CẢNG…

-------


Số ……/GPXT
	GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU 
 
Ngày hết hạn:
	CHÚ Ý 
- Phải chấp hành nghiêm quy chế an ninh cửa khẩu cảng, xuất trình Giấy khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng kiểm soát Biên phòng tại khu vực tàu neo đậu. 
- Giữ gìn bí mật quốc gia.
- Không mua bán, trao đổi hàng hóa với thuyền viên, hành khách nước ngoài. 
- Không vận chuyển thư từ, tài liệu, hàng hóa trái phép lên xuống tàu. 
- Khi thay đổi công tác hoặc Giấy phép hết hạn phải trả lại Giấy phép cho cơ quan cấp. 

	 
 
Ảnh 

(2x3)
 

	 
HỌ VÀ TÊN: 

NĂM SINH:

QUỐC TỊCH:

CƠ QUAN:

Được phép xuống tàu nước ngoài neo đậu tại cảng……
	

	 
	Ngày     tháng     năm 
CHỈ HUY ĐƠN VỊ 
 
	

	Mặt trước Giấy phép 
	Mặt sau Giấy phép


2. Qui cách 
- Kích thước: 6,5 cm x 8,5 cm (±0,5 mm).
- Loại giấy trắng: ≥ 80%.
- Độ dày của giấy: ≥ 120 gms.
- Đóng khung cỡ 4 ½ pt cách đều mép giấy 1 mm.
- Dấu nổi: đóng giáp lai bên dưới ảnh  
3. Kiểu chữ
3.1. Mặt trước
- “BPCK CẢNG…”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, cỡ 9pt. 
- “GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 12pt.
- “Số:…../GPXT”: in kiểu chữ Arial, đứng, cỡ 9pt.
- “Ngày hết hạn”: in kiểu chữ Arial thường, nghiêng, cỡ 9pt.
- “HỌ VÀ TÊN”, “NĂM SINH”, “QUỐC TỊCH”, “CƠ QUAN”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, cỡ 8pt.
- “Được phép xuống tàu nước ngoài neo đậu tại cảng…… ”: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 9pt.
- “Ngày    tháng     năm”: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 9pt.
- “CHỈ HUY ĐƠN VỊ”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 10pt.
3.2. Mặt sau
- “CHÚ Ý”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 12pt.
- Nội dung còn lại: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 10pt.
4. Nội dung và bố cục 
Như trình bày tại mẫu trên.
 
PHỤ LỤC V
MẪU GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU THỜI HẠN 03 THÁNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
1. Mẫu 
	BPCK CẢNG…

Số ……/GPXT
	GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU  
Ngày hết hạn 
	CHÚ Ý 
- Phải chấp hàng nghiêm quy chế an ninh cửa khẩu cảng, xuất trình Giấy kèm CMND/hộ chiếu khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng kiểm soát Biên phòng tại khu vực tàu neo đậu. 
- Giữ gìn bí mật quốc gia.
- Không mua bán, trao đổi hàng hóa với thuyền viên, hành khách nước ngoài. 
- Không vận chuyển thư từ, tài liệu, hàng hóa trái phép lên xuống tàu. 
- Khi thay đổi công tác hoặc Giấy phép hết hạn phải trả lại Giấy phép cho cơ quan cấp. 

	 
HỌ VÀ TÊN: 

NĂM SINH:

QUỐC TỊCH:

SỐ CMND/HỘ CHIẾU: 

CƠ QUAN:

Được phép xuống tàu nước ngoài tại cảng……
	

	 
	Ngày     tháng     năm 
CHỈ HUY ĐƠN VỊ 
 
	

	Mặt trước Giấy phép 
	Mặt sau Giấy phép


2. Qui cách 
- Kích thước: 6,5 cm x 8,5 cm (±0,5 mm).
- Loại giấy trắng: ≥ 80%.
- Độ dày của giấy: ≥ 120 gms.
- Đóng khung cỡ 4 ½ pt cách đều mép giấy 1 mm.
3. Kiểu chữ
3.1. Mặt trước
- “BPCK CẢNG…”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, cỡ 9pt. 
- “GIẤY PHÉP XUỐNG TÀU”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 12pt.
- “Số:…../GPXT”: in kiểu chữ Arial, đứng, cỡ 9pt.
- “Ngày hết hạn”: in kiểu chữ Arial thường, nghiêng, cỡ 9pt.
- “HỌ VÀ TÊN”, “NĂM SINH”, “QUỐC TỊCH”, “CƠ QUAN”, “SỐ CMND/HỘ CHIẾU”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, cỡ 8pt.
- “Được phép xuống tàu nước ngoài neo đậu tại cảng…… ”: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 9pt.
- “Ngày    tháng     năm”: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 8pt.
- “CHỈ HUY ĐƠN VỊ”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 10pt.
3.2. Mặt sau
- “CHÚ Ý”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 12pt.
- Nội dung còn lại: in kiểu chữ Arial thường, đứng, cỡ 10pt.
4. Nội dung và bố cục 
Như trình bày tại mẫu trên.
 
PHỤ LỤC VI
MẪU GIẤY PHÉP (PERMIT) CÓ GIÁ TRỊ 01 LẦN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
1. Mẫu 
	 
	BPCK CẢNG…

Số …......…/GP
	GIẤY PHÉP-PERMIT
 Ngày hết hạn/Date of expiry:

	 
 
	Họ và tên/Full name:
Quốc tịch/Nationality:
Số GCM-HC/ID-Passport N0:
Địa chỉ-Tên, ĐK phương tiện:
Address/Ship’s name/Reg. N0:
Được phép/Is Allowed: 
Phạm vi/Scope: 
	 

	 
	 
Lưu ý: Xuất trình Giấy phép kèm CMND/Hộ chiếu, hồ sơ phương tiện cặp mạn và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng kiểm soát Biên phòng tại khu vực hoạt động. 
	Ngày     tháng     năm 
CHỈ HUY ĐƠN VỊ 
 
 

	
	
	
	


2. Qui cách 
- Kích thước: 08 cm x 12 cm (±0,5 mm).
- Loại giấy trắng: ≥ 80%.
- Độ dày của giấy: ≥ 80 gms.
- Đóng khung cỡ 4 ½ pt cách đều mép giấy 1 mm.
3. Kiểu chữ
- “BPCK CẢNG ĐÀ NẴNG”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 10pt. 
- “GIẤY PHÉP-PERMIT”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 13pt. 
- “Số:…../GP”: in kiểu chữ Arial, cỡ 10pt.
- “Ngày hết hạn/Date of expiry”: in kiểu chữ Arial thường, nghiêng, cỡ 10pt.
- Các mục còn lại: in kiểu chữ Arial thường, cỡ 9pt.
- Mục lưu ý: in kiểu chữ Arial nghiêng thường, cỡ 8pt.
- “Ngày    tháng     năm”: in kiểu chữ Arial thường, cỡ 10pt.
- “CHỈ HUY ĐƠN VỊ”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 10pt.
4. Nội dung và bố cục 
Như trình bày tại mẫu trên.
 
PHỤ LỤC VII
MẪU GIẤY PHÉP ĐI BỜ (THẺ ĐI BỜ - SHOREPASS) CỦA THUYỀN VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Quốc phòng)
1. Mẫu 
	 
	BPCK CẢNG…

Số/N0:      /     /TV
	THẺ ĐI BỜ CỦA THUYỀN VIÊN

SHOREPASS
A00000013

	 
	                    Tên tàu/Ship’s name: 
                    Ngày đến cảng/Date of arrival: 

	 
	Họ và tên/Full name:
Năm sinh/Date of birth:                              Quốc tịch/Nationality: 
Số hộ chiếu/Passport N0:
Phạm vi tính (TP)/Scope Province (City):   
Từ/From 7.00 đến/To 24.00 hàng ngày/dailly.
 

	 
	Notes: 
This shorepass should be presented with the passport to the border security office when disembark or embark. 
	Ngày     tháng     năm 
CHỈ HUY ĐƠN VỊ 
 
 

	
	
	
	


2. Qui cách 
- Kích thước: 8 x 12 cm (±0,5 mm).
- Loại giấy trắng: ≥ 80%.
- Độ dày của giấy: ≥ 80 gms.
- Đóng khung cỡ 4 ½ pt cách đều mép giấy 2 mm màu xanh lá cây nhạt, nền in hình quốc huy ở giữa kèm hoa văn bảo vệ sắp xếp theo hướng đồng tâm.
3. Kiểu chữ
- “BPCK CẢNG”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 11pt. 
- “THẺ ĐI BỜ CỦA THUYỀN VIÊN”: in kiểu chữ Arial hoa, đậm, cỡ 14pt. 
- “SHOREPASS”: in kiểu chữ Arial hoa, đứng, đậm, cỡ 10pt.
- Nội dung các mục in kiểu chữ Arial đứng, thường, cỡ 10pt.
- Mục lưu ý in kiểu chữ Arial nghiêng thường, cỡ 8pt.
4. Nội dung và bố cục 
Như trình bày tại mẫu trên.
